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Bảng Giá Đà Nhựa iWood 2026
https://3khome.com/da-nhua-iwood/

STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông màu Đơn giá (₫/m)

1 iWood D3 iWood-D3 8.500 ₫

2 iWood D5 iWood-D5 11.500 ₫

3 iWood D8 iWood-D8 16.000 ₫

4 iWood D10 iWood-D10 19.000 ₫

5 iWood D12 iWood-D12 22.500 ₫

6 iWood D15 iWood-D15 26.000 ₫

7 iWood D17 iWood-D17 29.500 ₫

8 iWood D20 iWood-D20 36.000 ₫

Thông số kỹ thuật

Thương Hiệu iWood

Độ Dày 3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm / 17 mm / 20
mm

Cập nhật: 23/10/2026
Giá áp dụng tới khi có bảng mới; xác nhận lại khi đặt hàng.
Giá chưa gồm VAT 8%.
Giá chưa gồm thi công và phụ kiện.
Giao hàng miễn phí trong nội thành cũ TP.HCM cho đơn từ 3.000.000 ₫ (đã gồm VAT); nơi khác báo phí khi
xác nhận đơn.

Công ty Cổ phần 3K Home
Trụ sở: 223 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh
Hotline (24/7): 091 8888 139 · Email: 3khome.vn@gmail.com · Website: 3khome.com
Mã số thuế: 0315562771

Tải lúc 10:20 ngày 14/11/2026
Báo giá có giá trị tham khảo đến khi có bảng báo giá mới nhất.
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